
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN CẤP HỌC THCS NĂM HỌC 2026 - 2027
(Kèm theo báo cáo số 218/BC-THCSMTh  ngày 14/7/2026 của trường THCSMTh)

1. Trường THCS Minh Thuận
Đăng kí thường trú

STT Họ và tên Mã Số định 
danh Ngày sinh Giới 

tính
Dân 
tộc Nơi sinh

Xã Tỉnh

Kết 
quả 
xét 

tuyển

Ghi chú

1 Đỗ Hải An 036215002306 15/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

2 Phạm Khánh An 036215001113 22/11/2015  Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

3 Trần Thảo An 036315019538 09/06/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

4 Đào Thị Huyền Anh 036315017542 27/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

5 Đỗ Thị Quỳnh Anh 036315007225 12/06/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

6 Lê Thị Phương Anh 036315005536 05/08/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

7 Nguyễn Mai Anh 036315001486 09/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

8 Trần Tú Anh 036315017384 01/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

9 Trần Tuấn Anh 036215016956 08/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

10 Trần Thị Mai Anh 036315017869 11/10/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

11 Vũ Phương Anh 036315010137 28/2/2015 Nữ Kinh Tỉnh Đăk Lăk Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

12 Đỗ Thi Bảo Ánh 036315020388 01/10/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

13 Trần Ngọc Ánh 036315012282 26/05/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

14 Trần Thị Ngọc Ánh 036315015392 17/02/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

15 Trần Văn Ánh 035215004960 5/1/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

16 Tô Thiên Ân 036215012024 20/02/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

17 Trần Phúc Thiên Ân 036215012981 18/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

18 Nguyễn Hoàng 036215001520 05/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Lớp 6 Đúng tuyến
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Bách Bình

19 Bùi Gia Bảo 036215007639 14/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

20 Đào Phi Bảo 036215019019 03/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Gia Lai Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

21 Đinh Vũ Tiến Bảo 036215011264 20/09/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

22 Phạm Gia Bảo 036215008323 23/03/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

23 Trần Gia Bảo 036215007946 12/05/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

24 Trần Gia Bảo 036215014313 25/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

25 Trần Quang Bảo 036215012824 03/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Phú Thọ Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

26 Phạm Ngọc Bích 036315006581 27/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

27 Lê Việt Cường 036215010571 09/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

28
Phạm Thị Thuỳ 
Dung 036315011864 25/01/2015 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

29 Phan Tiến Dũng 036215006276 22/07/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

30 Trần Đỗ Chí Dũng 035215007011 13/02/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

31 Vũ Tiến Dũng 036215010081 26/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

32 Trần Minh Duy 036215006038 16/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

33 Trần Ngọc Duy 036215017340 12/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

34 Trần Đức Đạt 036215007011 03/03/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

35 Trần Thành Đạt 036215023327 15/03/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

36 Đỗ Minh Đức 036215004537 14/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

37
Nguyễn Đào Anh 
Đức 036215014502 31/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Tây Ninh Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến



3

38 Đỗ Trường Giang 036215008635 20/04/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

39 Đào Lê Ngọc Hà 036315005434 29/04/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

40 Trần Đức Hải 036215020957 01/04/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

41 Đỗ Ngọc Gia Hân 036315004441 13/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

42 Bùi Lê Hoàng 036215022309 19/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

43 Trần Thị Kim Hồng 036315014994 27/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

44 Trần Văn Hùng 036215003922 19/06/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

45 Bùi Gia Huy 036215007144 03/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

46 Lương Gia Huy 193215000006 12/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Luông – pha – băng , CHDCND Lào Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

47 Nguyễn Quang Huy 036214009292 12/12/2014 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

48
Phạm Trần Đức 
Huy 036215005031 03/02/2015 Nam Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

49 Trần Đỗ Quang Huy 036215006102 07/07/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

50 Trần Đức Huy 036215012146 03/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

51
Phạm Thị Khánh 
Huyền 036315019322 18/07/2015 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

52 Trần Thanh Huyền 036315012002 12/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

53 Đoàn Gia Hưng 036215006206 09/03/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

54
Hoàng Trịnh Tuấn 
Hưng 015215012090 22/07/2015 Nam Thái Tỉnh Lào Cai Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

55 Trần  Duy Hưng 036215007970 22/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

56 Nguyễn Gia Khang 036215010754 18/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

57 Bùi Duy Khánh 036214010131 12/02/2014 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Lớp 6 Đúng tuyến
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Bình

58 Đào Duy Khánh 036215009248 13/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

59 Nguyễn Nam Khánh 036215022691 15/06/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

60 Phạm Bảo Khánh 036315003893 15/02/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

61
Trần Bảo Duy 
Khánh 036215017613 08/04/2015 Nam Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

62 Trần Xuân Khiêm 036215019315 11/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

63 Trần Nguyên Khôi 036215006678 22/03/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

64 Vũ Trọng Khôi 036215020387 03/09/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

65 Đỗ Tuấn Lập 036215012320 12/04/2015 Nam Kinh Thành phố Hà Nội Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

66 Bùi Phương Linh 036315001185 30/06/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

67 Bùi Thuỳ Linh 036315019845 28/08/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

68
Đỗ Thị Phương 
Linh 036315020528 11/03/2015 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

69
Nguyễn Phương 
Linh 036315009335 29/03/2015 Nữ Kinh Tỉnh  Đồng Nai Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

70 Trần Khánh Linh 036315002542 12/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

71 Trần Khánh Linh 036315003696 10/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

72 Vũ Trần Thuỳ Linh 036315004026 07/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

73 Đào Khánh Ly 036315016517 16/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

74 Lê Hoàng Mai 036315017430 01/10/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

75 Đào Đăng Mạnh 036215018867 28/02/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

76 Trần Hà Mi 036315002501 27/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến
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77 Bùi Gia Minh 036215003217 03/08/2015 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

78 Đào Bùi Bình Minh 074214007989 13/12/2014 Nam Kinh Thành phố Hà Nội Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

79 Lê Nhật Minh 036215004853 06/06/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

80 Trần Vy Minh 036315001597 01/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

81 Vũ Tiến Minh 036215017839 16/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

82 Lê Thúy Mùi 036315002693 14/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

83 Bùi Thanh Thảo My 036315006619 12/10/2015 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

84 Bùi Thị Huyền My 036315018169 17/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

85 Đỗ Thị Hà My 036315001406 05/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

86 Lê Bùi Thảo My 036315010592 05/02/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

87 Trần  Hà My 036315002598 23/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

88 Bùi Bảo Nam 017215000153 04/12/2015 Nam Kinh Tỉnh Phú Thọ Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

89 Đỗ Bảo Nam 036215015474 20/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

90 Nguyễn Hải Nam 035215009119 31/07/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

91 Nguyễn Hoàng Nam 036215012351 30/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

92 Phạm Hoài Nam 036214001027 22/09/2014 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

93 Lê  Thị Kim Ngân 036315000960 24/03/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

94 Lê Thị Bảo Ngân 036315017886 02/07/2015 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

95 Trần Trọng Nghĩa 036215006146 20/05/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

96 Bùi Thị Bảo Ngọc 036315001969 16/07/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Lớp 6 Đúng tuyến
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Bình

97 Đào Bích Ngọc 036315002616 01/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

98 Lê Bích Ngọc 038315017407 16/08/2015 Nữ Kinh Tỉnh Thanh Hóa Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

99
Nguyễn Thị Khánh 
Ngọc 036315013138 19/07/2015 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

100 Trần Thị Ánh Ngọc 036315015420 23/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

101 Phạm Thị Yến Nhi 036315009955 06/04/2015 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

102 Lê An Nhiên 036315017230 02/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

103 Trần Vũ An Nhiên 036315013421 19/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

104 Bùi Duy Phát 036215003419 18/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

105 Trần Phú Phi 036215010537 11/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

106 Phạm Gia Phong 035215011852 11/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

107 Trần Cao Phong 036215023402 13/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

108 Phạm Xuân Phúc 035215008534 22/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

109 Trần Xuân Phúc 036212024717 22/06/2012 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

110
Đỗ Thị Diễm 
Phương 010315002708 07/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Lào Cai Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

111 Phạm Minh Phương 036315004031 20/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

112 Trần Thị Phượng 036315019131 31/08/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

113 Trần Đại Quang 036215001193 10/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

114 Trần Minh Quân 036215003930 29/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

115 Trần Văn Quân 036215019076 06/05/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến
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116 Bùi Như Quỳnh 036315002968 12/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

117 Đỗ Khánh Quỳnh 036315012683 10/05/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

118 Đào Duy Sách 036215009321 30/06/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

119 Trần Tuấn Sang 036215001988 27/07/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

120 Trần Quang Sơn 036215012014 20/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

121 Trần Thanh Tâm 193315000009 29/11/2015 Nữ Kinh
Huyện Luông - pha - băng, tỉnh Luông - pha - 
băng, CHDCND Lào Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

122 Trần Thị Ngọc Tâm 036315012867 16/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

123 Lê Minh Tiến 036215014327 07/05/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

124
Vương Ngọc Minh 
Tiến 036215019692 13/04/2015 Nam Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

125 Lê Minh Tiệp 036215006503 01/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

126 Trần Hoàng Thái Tú 036215009742 01/10/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

127 Trần Xuân Tú 036215011343 12/11/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

128
Trần Nguyễn Anh 
Tuấn 036215022291 07/01/2015 Nam Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

129 Trần Duy Thanh 036215018494 12/12/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

130
Bùi Thị Phương 
Thảo 036315017287 07/10/2015 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

131 Dương Thanh Thảo 036315004604 26/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

132
Nguyễn Ngọc 
Phương Thảo 038315019350 23/07/2015 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

133
Đào Thị Thanh 
Thuý 036315018838 13/04/2015 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

134 Trần Thanh Thủy 036315015887 11/04/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

135 Bùi Minh Thư 036315012206 03/01/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân Ninh Lớp 6 Đúng tuyến
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Bình

136 Bùi Minh Thư 036315014576 01/10/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

137 Trần Anh Thư 064315005825 27/02/2015 Nữ Kinh Tỉnh Gia Lai Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

138 Trương Thu Thương 036315019489 18/05/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

139 Đỗ Văn Thường 036215022252 22/01/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

140 Phạm Bùi Bảo Trâm 036315001718 05/11/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

141 Bùi Thị Tố Uyên 036315008709 26/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

142 Trần Quang Vinh 064214016380 11/03/2014 Nam Kinh Tỉnh Gia Lai Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

143 Lê Quý Vương 036215009382 28/08/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

144 Lê Thị Tường Vy 035315006173 10/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

145 Nguyễn Hà Vy 036315014897 16/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

146
Phạm Ngọc Thảo 
Vy 036315012065 22/11/2015 Nữ Kinh

Tỉnh Ninh Bình
Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

147 Trần Lan Vy 036315009933 07/12/2015 Nữ Kinh
Huyện Luông - pha - băng, tỉnh Luông - pha - 
băng, CHDCND Lào Minh Tân

Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

148 Trần Thảo Vy 036315001254 18/07/2015 Nữ Kinh Thành phô Hồ Chí Minh Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

149 Trịnh Thảo Vy 036315010461 18/09/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

150 Trần Ngọc Yên 036315004269 28/07/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Đúng tuyến

151 Lê Minh Hoàn  27/9/2015 Nam Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Trái tuyến 

152 Trần Ngọc An Nhi 036315001995 8/12/2015 Nữ Kinh
Tỉnh Ninh Bình

Minh Tân
Ninh 
Bình Lớp 6 Trái tuyến 
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